
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH HỢP NHẤT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020
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(Ban hành theo Thông tư
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ngày 31 tháng 12 năm 2014)

STT CHỈ TIÊU
THUYẾT 

MINH
2020

Triệu VND
2019

Triệu VND

1 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 24  69.205.134  67.665.496 

2 Chi phí lãi và các chi phí tương tự 25  (32.919.659)  (33.127.768)

I Thu nhập lãi thuần  36.285.475  34.537.728 

3 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 26  10.588.163  9.005.109 

4 Chi phí hoạt động dịch vụ 26  (3.980.846)  (4.695.663)

II Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 26  6.607.317  4.309.446 

III Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 27  3.906.399  3.378.274 

IV Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 28  1.810  145.982 

V (Lỗ)/lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 29  (98)  7.040 

5 Thu nhập từ hoạt động khác 30  2.544.714  3.427.795 

6 Chi phí hoạt động khác 30  (744.461)  (357.970)

VI Lãi thuần từ hoạt động khác 30  1.800.253  3.069.825 

VII Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 31  461.385  245.096 

TỔNG THU NHẬP HOẠT ĐỘNG  49.062.541  45.693.391 

VIII CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 32  (16.038.250)  (15.874.542)

IX Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

 33.024.291  29.818.849 

X Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 33  (9.974.730)  (6.607.278)

XI TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ  23.049.561  23.211.571 

7 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 34(a)  (5.081.068)  (5.010.302)

8 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 34(b)  504.025  396.075 

XII Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  (4.577.043)  (4.614.227)

XIII LỢI NHUẬN SAU THUẾ  18.472.518  18.597.344 

XIV Lợi ích của cổ đông không kiểm soát  (21.207)  (15.090)

XVI Lợi nhuận thuần của cổ đông Ngân hàng  18.451.311  18.582.254 

XV Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND/cổ phiếu) 35  4.470  4.406 

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021
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